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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải 
huyện Tân Phú giai đoạn 2010 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2100/TTr-SGTVT ngày 13/10/2010 và Văn bản số 2528/SGTVT-KH ngày 25/11/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Tân Phú giai đoạn 2010 - 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Tân Phú giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm 

- Phát triển hệ thống giao thông huyện phải được gắn kết với các trục quốc lộ, đường tỉnh tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn đồng bộ; kết hợp chặt chẽ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giữa giao thông và thủy lợi, giữa kinh tế với an ninh quốc phòng. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và việc đi lại của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa do nông dân làm ra đến nơi tiêu dùng và xuất khẩu.

- Việc thiết lập một mạng lưới đường bộ trong tương lai trên địa bàn huyện Tân Phú có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện như: Bố trí dân cư, bố trí sản xuất, khơi dậy các tiềm năng,... Quan điểm thiết lập một mạng lưới đường bộ tối ưu cần dựa trên các cơ sở thực tế và khoa học:

- Dựa trên mạng lưới đường bộ hiện có.

- Nhu cầu vận chuyển trong tương lai.

- Vị trí, vai trò, chức năng của từng tuyến đường.

- Giao thông đường bộ mang nặng tính phục vụ. Mạng lưới đường bộ ngoài đảm bảo về mặt mật độ, nên phân bố tương đối đồng đều theo diện tích để thuận tiện trong sản xuất và phân bố dân cư.

- Phát triển mạng lưới đường mới cần dựa trên quan điểm nối các đoạn đường sẵn có lại với nhau theo hướng ngắn nhất tạo thành một trục để nâng cao hiệu quả vận tải.

- Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra đến 2020, nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho huyện Tân Phú là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ngành giao thông vận tải phải đi trước một bước để tạo tiền đề làm động lực cho các ngành kinh tế khác phục vụ kịp thời cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện.

- Giao thông vận tải nói chung và đặc biệt là giao thông nông thôn vừa mang tính phục vụ vừa mang tính kinh doanh, không nên chỉ xét hiệu quả kinh tế vận tải đơn thuần, mà cần phải tính đến yếu tố phục vụ dân sinh. Phát triển GTNT phải dựa trên quan điểm Nhà nước, nhân dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn cùng tham gia.

- Để tiết kiệm nguồn vốn đầu tư cần tận dụng tối đa năng lực của các công trình giao thông hiện có, chỉ đầu tư xây dựng mới những công trình thực sự có nhu cầu vận tải và đưa lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh đầu tư dàn trải. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông phải có tính bền vững, bảo vệ môi trường - cảnh quan, an toàn giao thông, coi trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, tránh tình trạng xuống cấp trước tuổi thọ công trình. Phát triển giao thông nông thôn đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo, khai thác các tiềm năng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội ở các vùng đó.

- Tận dụng mạng lưới đường hiện hữu trên cơ sở cải tạo nâng cấp cần thiết để đảm bảo nhiệm vụ vận tải của huyện một cách hợp lý với năng suất cao.

- Quy hoạch giao thông vận tải huyện Tân Phú phải phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; phải phục vụ sản xuất và đời sống văn hóa của nhân dân trên cơ sở khai thác tiềm năng sẵn có một cách hiệu quả nhất.                     

- Xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông vận tải có tầm nhìn chiến lược lâu dài và bền vững. Đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện phải được tiến hành theo từng giai đoạn với các bước đi phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của huyện.
- Trong quy hoạch phải phối hợp chặt chẽ giao thông và các ngành xây dựng khác. Sự phối hợp đó phải toàn diện từ bước tổ chức, quy hoạch đến khảo sát thiết kế. Ngoài ra còn đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt cần chú trọng bảo tồn và phát triển cây xanh ở khu vực đô thị.

2. Mục tiêu 

Với các quan điểm nêu trên, mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2020 phải đạt được các mục tiêu sau:                         

- Đánh giá và xây dựng lại mạng lưới giao thông đường bộ của huyện cùng hạ tầng kỹ thuật một cách hợp lý theo cấp, theo nhiệm vụ vận tải để đảm bảo tính nối kết liên hoàn giữa các xã với huyện và giữa huyện với các khu vực lân cận đảm bảo vận tải thông suốt, an toàn và hiệu quả.

- Tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện như: Bố trí dân cư, bố trí sản xuất và khơi dậy các tiềm năng của huyện (du lịch, khoáng sản…).
- Nâng cao hơn nữa vai trò hiệu quả kinh tế của mạng lưới giao thông đường bộ huyện bằng việc phát huy năng lực hoạt động của các tuyến đường từ các tuyến nội huyện đến liên tỉnh và Quốc gia bằng quy hoạch sắp xếp lại vận tải trên cơ sở luồng hàng, nguồn hàng, lượng hàng đi và đến huyện. Trên cơ sở đó có những bố trí và cải tạo hợp lý về hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý chuyên ngành: Hoàn thiện và nâng cao tính hệ thống, tính toàn diện và tính tập trung thống nhất.

- Đối với đường huyện: Đạt tiêu chuẩn cấp IV với mặt nhựa rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Tỷ lệ nhựa hóa là 100% vào năm 2020.

- Đối với đường xã:

+ Đến năm 2020 nâng tỷ lệ nhựa hóa, bêtông ximăng (BTXM) hệ thống đường xã đạt 50 - 60%.

+ Các tuyến đường trục chính của xã, liên xã: Đạt tiêu chuẩn cấp V với mặt nhựa hoặc BTXM rộng 5,5m, nền 7,5m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 29m. 

+ Các tuyến đường xã còn lại: Đạt tiêu chuẩn cấp VI với mặt nhựa hoặc BTXM rộng 3,5m, nền 5,5m, hành lang an toàn mỗi bên 04m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 20m. 

II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ

1. Đường cao tốc trên địa bàn

* Đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt: Theo Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020: Tuyến cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt nằm trong hệ thống đường cao tốc khu vực phía Nam có chiều dài 189 km, bắt đầu từ Km 1829+850 trên QL1 (trùng với Km 54+794,07 dự án đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây) và đi song song với QL 20 đến TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đoạn tuyến đi qua địa bàn Tân Phú dài khoảng 24,2 km đi qua các xã Phú Điền - Phú Thanh - Phú Bình - Phú Trung - Phú An. Tiến trình đầu tư xây dựng tuyến thực hiện trước năm 2020 đạt tiêu chuẩn đường ôtô cao tốc loại A (TCVN 5729-97) với quy mô 04 làn xe, chiều rộng nền đường 25,5m, dải phân cách giữa bằng BTXM. Các đoạn qua thị trấn, thị tứ và nút giao sử dụng dải phân cách gờ bó vỉa rộng 03m, chiều rộng nền đường 27,5m. Hành lang an toàn mỗi bên 47m, đất bảo trì đường bộ mỗi bên rộng 03m.

2. Đường quốc lộ trên địa bàn

* Quốc lộ 20: Đây là tuyến trục Quốc gia nối tỉnh Đồng Nai tại QL1 đi thành phố Đà Lạt. Ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh tuyến đi qua, Quốc lộ 20 còn là tuyến du lịch quan trọng cho cả khu vực Nam Bộ. Theo quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã hoạch định từ nay cho đến năm 2020 cơ bản duy trì quy mô đường cấp III với 02 làn xe, Bộ Giao thông Vận tải quy định lộ giới 52m. Đoạn qua địa huyện dài 19 km.

3. Đường tỉnh trên địa bàn huyện

* Đường Tà Lài - Trà Cổ: Tổng chiều dài khoảng 50,95 km, đoạn trên địa bàn huyện Tân Phú dài 49 km. Điểm đầu giáp ranh với huyện Định Quán đi theo đường Trà Cổ, đường Tà Lài, đường Phú Lập - Núi Tượng, đường Núi Tượng - Nam Cát Tiên, đường 600A ra Quốc lộ 20. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, lộ giới 32m. Thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

* Đường 30/4: Đây là tuyến nhánh nối Quốc lộ 20 tại Km 66 (xã Phú Bình) đến sông La Ngà (ranh Bình Thuận) dài 6,1 km. Hiện tuyến đã được tỉnh đầu tư nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

4. Quy hoạch mạng lưới đường huyện 

a) Các tuyến đường huyện hiện hữu: 
* Đường Tà Lài (đoạn từ xã Phú Lập đến xã Tà Lài): Đoạn tuyến nối thông giao lưu từ xã Phú Lập - Tà Lài đến sông Đồng Nai dài 3,5 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt bêtông nhựa (BTN) rộng 07m, nền rộng 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m.

+ Giai đoạn từ nay đến 2015: Tiếp tục duy tu bảo dưỡng và cắm mốc lộ giới theo quy hoạch.

+ Giai đoạn 2015 - 2020: Hoàn thiện theo quy mô quy hoạch.

* Đường Trà Cổ (đoạn còn lại): Đoạn cuối tuyến dài 1,6 km, từ điểm giao với đường Phú Lợi - Phú Hòa (huyện Định Quán) đến đập Đồng Hiệp tiếp tục được duy tu bảo dưỡng trong giai đoạn từ nay đến 2015 và nâng cấp trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. 
* Đường Núi Tượng - Nam Cát Tiên: Dài 5,9 km. Điểm đầu giao đường Phú Lập - Núi Tượng tại xã Núi Tượng, điểm cuối giao đường 600A tại xã Nam Cát Tiên. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m.

+ Giai đoạn từ nay đến 2015: Tiếp tục duy tu bảo dưỡng, chống xói lở xuống cấp, xây dựng các công trình thoát nước trên tuyến. Cắm mốc lộ giới theo quy hoạch.

+ Giai đoạn 2015 - 2020: Thực hiện theo quy hoạch.

* Đường Phú Xuân - Núi Tượng: Dài 14,3 km, điểm đầu giao QL 20 tại xã Phú Xuân, đi theo hướng Bắc và kết thúc tại giao với đường Núi Tượng - Nam Cát Tiên thuộc xã Núi Tượng. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường Phú Lâm - Thanh Sơn: Dài 4,2 km, nối QL 20 từ Km 65+600 (xã Phú Lâm) đến hồ Đa Tôn (xã Thanh Sơn). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn trước năm 2015.

* Đường Phú Xuân - Thanh Sơn: Dài 6,1 km, điểm đầu giao QL 20 tại xã Phú Xuân, điểm cuối giao đường Phú Lâm - Thanh Sơn. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn trước năm 2015.

* Đường Năm Rưỡi: Dài 6,3 km, điểm đầu giao đường Tà Lài (gần UBND xã Phú Lộc), điểm cuối tại bến đò Năm Bửu (sông Đồng Nai - xã Phú Thịnh). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Xây dựng mới cầu qua sông Đồng Nai tại bến đò Năm Bửu nối xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Hoàn thành giai đoạn trước năm 2015.

* Đường 05 Tấn: Dài 5,5 km, điểm đầu giao QL 20 tại Km 65+600 (gần UBND xã Phú Lâm) điểm cuối giáp sông La Ngà. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường thị trấn - Trà Cổ: Dài 4,7 km, điểm đầu giao QL 20 tại thị trấn Tân Phú, đi theo hướng Nam đến xã Trà Cổ. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành nâng cấp trước năm 2015.
* Đường Lá Ủ: Dài 2,2 km, điểm đầu giao đường 30/4, điểm cuối tại ấp Lá Ủ (xã Phú Bình). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn trước năm 2015.

* Đường 323: Dài 2,3 km, nối từ sông Đồng Nai vào khu vực đồng bào người dân tộc tại ấp 4. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành nâng cấp trước năm 2015.

 * Đường suối Mơ: Đây là tuyến phục vụ du lịch, nối đường Trà Cổ (xã Trà Cổ) đến suối Mơ, dài 0,7 km, hiện trạng đạt tiêu chuẩn cấp III (nền đường 12m, mặt BT nhựa 7,0m). Từ nay đến 2020 cắm mốc lộ giới 45m toàn tuyến và tiến hành duy tu bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo lưu thông thuận lợi.

* Đường Phú Lộc - Phú Xuân: Dài 4,2 km, điểm đầu giao đường tỉnh Tà Lài - Trà Cổ, điểm cuối giao đường Phú Xuân - Núi Tượng. Hiện tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV với mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Từ nay đến 2020 thực hiện cắm mốc lộ giới và tiến hành duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa vừa và lớn đảm bảo tuyến đường không bị xuống cấp.
* Đường Thanh Sơn - Phú An: Dài 5,3 km, điểm đầu giao đường Phú Lâm - Thanh Sơn tại xã Thanh Sơn, điểm cuối giao đường Phú Trung - Phú An tại xã Phú An. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành nâng cấp trước năm 2015.

* Đường Phú Trung - Phú An: Dài 8,0 km, điểm đầu giao QL 20 tại xã Phú Trung, điểm cuối giao đường 600A tại xã Phú An. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn trước năm 2015.
*  Đường Phú Điền - Bình Thuận: Dài 2,8 km, điểm đầu giao đường tỉnh Tà Lài - Trà Cổ, điểm cuối giáp ranh tỉnh Bình Thuận. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn thành nâng cấp trước năm 2015.

* Đường Phú Lâm - Phú Bình: Dài 3,2 km, điểm đầu giao QL 20 tại xã Phú Lâm, điểm cuối tại xã Phú Bình. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 600B: Dài 11,5 km, từ Km 7+00 đường 600A tại xã Phú An đến xã Phú Xuân. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường Phú Lộc - Phú Tân: Dài 4,2 km, từ Km 0+300 đường Năm Rưỡi -sông Đồng Nai tại xã Phú Lộc đến ranh xã Phú Tân (huyện Định Quán). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành nâng cấp sau 2015.

* Đường 129: Dài 7,1 km, từ Km 62+00 QL 20 tại xã Phú Thành đến suối Cọp. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. 

- Giai đoạn từ nay đến 2015: Đầu tư nâng cấp 4,1 km đường đất cuối tuyến đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch.
- Giai đoạn sau năm 2015: Nâng cấp 03 km còn lại theo cấp quy hoạch.

b) Các tuyến đường huyện mở mới

* Đường ven sông La Ngà: Tuyến dài 12 km, chạy dọc sông La Ngà, nối các xã Phú Bình - Phú Thanh - Phú Điền. Xuất phát từ đường 30/4 (Phú Bình - Đakai) qua đường 05 Tấn - đường 129, đường Phú Điền - Bình Thuận đến sông Đắk Lua (ranh huyện Định Quán). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.
* Đường Phú Thịnh - Phú An: Tuyến dài khoảng 5,8 km, nối từ đường Tà Lài đi xã Núi Tượng đến xã Phú An, giao với đường 600B. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ven sông Đồng Nai: Tuyến chạy dọc sông Đồng Nai, dài 16,6 km, bắt đầu từ đường Núi Tượng - Nam Cát Tiên qua các xã Núi Tượng - Tà Lài - Phú Thịnh (ranh huyện Định Quán). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Nam Cát Tiên - Phú An: Tuyến dài 6,2 km, điểm đầu giao đường 600A tại xã Nam Cát Tiên, điểm cuối giao đường 600B tại xã Phú An. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Bắc Quốc lộ 20: Tuyến chạy song song phía Bắc Quốc lộ 20, từ đường Phú Lâm - Thanh Sơn nối vào đường 120 tại xã Phú Tân - huyện Định Quán dài khoảng 12,2 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.
* Đường UBND xã Tà Lài - Phú Thịnh: Tuyến dài 9,3 km, điểm đầu giao đường Tà Lài, chạy song song đường ven sông Đồng Nai theo hướng Bắc Nam, giao cắt với đường Năm Rưỡi tại xã Phú Thịnh, điểm cuối giao với đường 120 tại ranh xã Phú Tân - huyện Định Quán. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Trà Cổ - Phú Lâm: Nối đường Trà Cổ tại UBND Trà Cổ tới đường Năm Tấn, có hướng tuyến song song với QL 20 về phía Nam, dài khoảng 6,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Đắk Lua - Quảng Ngãi: Điểm đầu tại ranh Bình Phước và kết thúc tại ranh Lâm Đồng. Khi hình thành tuyến sẽ kết nối giao thông khu vực xã Đắk Lua với hệ thống giao thông đường bộ của huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) và huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) từ đó đi ra QL 20 và QL 14. Đoạn trên địa bàn huyện Tân Phú dài khoảng 5,4 km; quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên là 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020.

5. Quy hoạch đường nội thị thị trấn Tân Phú và hệ thống đường xã

a) Hệ thống đường nội thị: Hệ thống đường nội ô thị trấn Tân Phú. Hiện có 13,8 km đường nhựa (mặt 07m, vỉa hè mỗi bên 03m), còn lại là đường cấp phối sỏi đỏ chuẩn bị nâng cấp. Việc phát triển mạng lưới đường đô thị trên địa bàn huyện Tân Phú trong tương lai sẽ được nghiên cứu riêng và thực hiện theo quy hoạch xây dựng đô thị.

b) Hệ thống đường xã: Hệ thống đường xã gồm 319 tuyến với tổng chiều dài 422,8 km, hầu hết là đường cấp phối và đường đất (tỷ lệ nhựa hóa đạt 13%). Phấn đấu trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 nhựa hóa được 70% số km đường xã.

Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới đường huyện, địa phương sẽ nghiên cứu phát triển mạng lưới đường xã đạt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn cấp V lộ giới 28m, cấp VI lộ giới 20m hoặc tùy điều kiện địa phương tối thiểu đưa vào loại A đường nông thôn lộ giới 15m.

+ Từ nay đến năm 2015: Nâng cấp mạng lưới đường xã hiện có, đảm bảo đạt nhựa hóa 50%.

+ Từ 2016 - 2020: Mở mới và nâng cấp, đảm bảo đạt tỷ lệ nhựa hóa 70% tổng chiều dài toàn bộ mạng lưới đường xã. 

+ Mở mới thêm đường xã ước tính tăng trung bình hàng năm khoảng 1,6% để đạt mật độ đường bộ toàn huyện khoảng 4,0 km/1000 dân đến năm 2020.
6. Quy hoạch bến xe   

Đến năm 2015 nâng cấp bến xe Tân Phú hiện hữu với diện tích 5.863m2 đạt tiêu chuẩn loại III.

Đến năm 2020 nâng cấp bến xe khách do huyện quản lý diện tích 9.000m2 tại xã Nam Cát Tiên đạt tiêu chuẩn loại IV. Quy hoạch xây dựng một bến xe tại xã Phú An diện tích 5.000m2 theo tiêu chuẩn bến xe loại IV.

Tiếp tục mở rộng trạm dừng chân tại xã Phú Sơn thêm 38 ha kết hợp với khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

III. QUỸ ĐẤT DÀNH CHO GIAO THÔNG

	STT
	Hạng mục
	Quỹ đất chiếm dụng

	
	
	Đất xây dựng

(km2)
	Đất bảo vệ bảo trì

(km2)
	Đất hành lang an toàn (km2)
	Tổng cộng

(km2)

	1
	Quốc lộ
	1,38
	0,31
	2,17
	3,86

	2
	Đường tỉnh
	0,90
	0,30
	1,94
	3,14

	3
	Đường huyện
	2,81
	0,62
	5,61
	9,04

	4
	Đường xã
	4,50
	1,20
	10,80
	16,50

	
	Tổng cộng (*)
	9,59
	2,43
	20,52
	32,54


((*)  Không tính đường đô thị).
IV. KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Kinh phí đầu tư

                                                                                                     ĐVT: Tỷ đồng

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí
	Tỷ trọng
	Phân kỳ

	
	 
	 
	 
	2009-2015
	2015-2020

	I
	Mạng lưới cầu đường 
	1.287,4
	97,35%
	608,0
	679,4

	1
	Đường huyện
	437,5
	33,09%
	208,6
	228,9

	2
	Đường xã
	352,2
	26,63%
	203,8
	148,4

	3
	Đền bù GPMB
	256,9
	19,42%
	42,2
	214,6

	
	+ Đất
	138,1
	 
	22,7
	115,4

	
	+ Tài sản trên đất
	118,8
	 
	19,5
	99,2

	4
	Cầu
	240,9
	18,21%
	153,4
	87,5

	II
	Công trình phục vụ vận tải
	35,0
	2,65%
	10,0
	25,0

	
	Bến xe khách huyện
	35,0
	 
	10,0
	25,0

	
	Tổng cộng
	1.322,4
	 
	618,0
	704,4


Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng được tính toán sơ bộ dựa trên Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và hiện trạng sử dụng đất của các vị trí mà tuyến đường quy hoạch mở mới đi qua. 

2. Phân kỳ đầu tư

a) Giai đoạn từ nay đến năm 2015

+ Đối với các tuyến đường huyện


- Đường huyện hiện trạng: Ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn mặt đường còn là cấp phối hoặc đất để nâng cao tỷ lệ nhựa hóa, tiêu chuẩn quy hoạch (cấp IV, mặt BTN 07m, nền 09m) để nhanh chóng đưa các tuyến vào khai thác có hiệu quả. Các đoạn mặt đường đã thi công bêtông nhựa hoặc láng nhựa được giữ nguyên để tận dụng khai thác tránh lãng phí và sẽ được nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn sau.

- Mở mới thêm 01 số tuyến đường huyện đạt ngay tiêu chuẩn quy hoạch (cấp IV, mặt BTN 07m, nền 09m) để tăng cường khả năng nối kết các tuyến hiện hữu.

- Thứ tự ưu tiên các tuyến nâng cấp trong giai đoạn này như sau:

Các tuyến đường ưu tiên đầu tư giai đoạn 1

	STT
	Nâng cấp - mở rộng
	Mở mới

	
	Tên đường
	Chiều dài

(km)
	Tên đường
	Chiều dài

(km)

	1
	Đ. Phú Xuân - Núi Tượng
	14,3
	Đường Bắc QL 20
	12,2

	2
	Đ. Phú Lâm - Thanh Sơn
	4,2
	
	

	3
	Đ. Phú Xuân - Thanh Sơn
	6,1
	
	

	4
	Đường Năm Rưỡi
	6,3
	
	

	5
	Đường Năm Tấn
	5,5
	
	

	6
	Đ. Thị trấn - Trà Cổ
	4,7
	
	

	7
	Đường Lá Ủ
	2,2
	
	

	8
	Đường 323
	2,3
	
	

	9
	Đ. Thanh Sơn - Phú An
	5,3
	
	

	10
	Đ. Phú Trung - Phú An
	8,0
	
	

	11
	Đ. Phú Điền - Bình Thuận
	2,8
	
	

	12
	Đường 600B
	11,5
	
	

	13
	Đường 129 (đoạn 2)
	4,1
	
	

	
	Tổng
	77,4
	
	12,2


+ Các tuyến đường xã

Đầu tư nâng cấp các tuyến đường trục chính, đường liên xã, đường trung tâm đồng thời mở mới thêm khoảng 34,5 km đường xã. Tỷ lệ nhựa hóa và bêtông hóa đạt 40% tổng chiều dài.

+ Hệ thống cầu đường huyện

Đầu tư xây dựng và nâng cấp 1.274m dài cầu đường huyện với tổng vốn đầu tư khoảng 153,4 tỷ đồng.

+ Các công trình phục vụ vận tải: Đầu tư nâng cấp bến xe theo chủ trương đã có của huyện. 


+ Tổng vốn đầu tư dành cho phát triển giao thông giai đoạn này là khoảng 618,0 tỷ đồng, bình quân mỗi năm cần khoảng 103,0 tỷ đồng. 
b) Giai đoạn 2016 - 2020

+ Đối với các tuyến đường huyện


- Nâng cấp, mở rộng các đoạn đường hiện hữu đã BTN hoặc láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp IV (mặt BTN 07m, nền 09m).

- Mở mới thêm 01 số tuyến khác đạt ngay quy mô cấp đường quy hoạch (cấp IV: Mặt BTN 07m, nền 09m) để tăng cường khả năng nối kết các tuyến hiện hữu.

- Các tuyến được sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này như sau:
	STT
	Nâng cấp mở rộng
	Mở mới

	
	Tên đường
	Chiều dài      (km)
	Tên đường
	Chiều dài (km)

	1
	Đ. Tà Lài (Phú Lập - Tà Lài)
	3,5
	Đ. ven sông La Ngà
	12,0

	2
	Đ. Trà Cổ
	1,6
	Đ. Phú Thịnh - 
Phú An
	5,8

	3
	Đ. Núi Tượng - Nam Cát Tiên
	5,9
	Đ. ven sông 
Đồng Nai
	16,6

	4
	Đ. Phú Lâm - Phú Bình
	3,2
	Đ. Nam Cát Tiên - Phú An
	6,2

	5
	Đ. Phú Lộc - Phú Tân
	4,2
	Đ. UBND xã Tà Lài - UBND xã 
Phú Thịnh
	9,3

	6
	Đường 129 (đoạn 1)
	3,0
	Đ. Trà Cổ -
Phú Lâm
	6,8

	7
	
	
	Đ. Đắk Lua - 
Quảng Ngãi
	5,4

	
	Tổng
	21,4
	
	62,0


+ Các tuyến đường xã

Tiếp tục thực hiện nâng cấp tiếp các tuyến trục chính xã đồng thời mở mới thêm khoảng 37,3 km đường xã. Tỷ lệ nhựa hóa, bêtông hóa toàn bộ hệ thống đường xã đạt 70%.

+ Hệ thống cầu đường huyện

Đầu tư xây dựng và nâng cấp 250m dài cầu đường huyện với tổng vốn đầu tư khoảng 87,5 tỷ đồng.

+ Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn này khoảng 704,4 tỷ đồng, bình quân mỗi năm cần khoảng 140,9 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng UBND huyện Tân Phú phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công bố quy hoạch chi tiết theo các nội dung được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND huyện Tân Phú xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách giao thông vận tải có nghiệp vụ chuyên ngành giao thông thực hiện chức năng quản lý giao thông vận tải trên phạm vi địa bàn quản lý.

- Sau khi quy hoạch giao thông vận tải huyện Tân Phú giai đoạn 2010 - 2020 được duyệt, UBND huyện Tân Phú tiến hành lập kế hoạch 05 năm triển khai thực hiện quy hoạch thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải. Trên cơ sở kế hoạch 05 năm UBND huyện Tân Phú lập kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch. 

- Hàng năm, UBND huyện Tân Phú phải có báo cáo tổng hợp kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch về Sở Giao thông Vận tải theo dõi, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Trên cơ sở quy hoạch giao thông vận tải huyện Tân Phú giai đoạn 2010 - 2020 được phê duyệt, UBND huyện Tân Phú tiến hành lập quy hoạch giao thông vận tải các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để quản lý và triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tân Phú và Thủ trưởng các đơn vị liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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